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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 135/2023/HS-PT 

Ngày: 21/4/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Văn Tào  

Các thẩm phán:                           ông Phạm Tấn Hoàng  

ông Nguyễn Tấn Long 

- Thư ký phiên tòa: bà Văn Thị Mỹ Thảo, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: ông Nguyễn Chiến, Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

36/2023/TLPT-HS ngày 17 tháng 01 năm 2023, đối với    cáo Phạm Văn Đ về 

tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Do có kháng cáo của b  cáo 

đối với Bản án hình sự s  thẩm số 103/2022/HSST ngày 13/12/2022 của Tòa án 

nhân dân thành phố Đà Nẵng.  

Theo Quyết đ nh đưa vụ án ra xét xử số 1062/2023/QĐXXPT-HS ngày 27 

tháng 3 năm 2023. 

* Bị cáo có kháng cáo: 

PHẠM VĂN Đ, sinh ngày 05/01/1991 tại tỉnh Ninh Bình; N i ĐKNKTT: 

tỉnh Ninh Bình; Chỗ ở hiện nay: tỉnh Bình Dư ng; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình 

độ học vấn: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc t ch: 

Việt Nam; Con ông Phạm Văn T (sinh năm 1960) và  à Phạm Th  Q (sinh năm 

1963). Gia đình có 05 anh em, b  cáo là con thứ  a. Có vợ là Lê Th  H và có 02 

con (con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2017). Tiền án, tiền sự: Không; 

B  cáo    bắt tạm giam từ ngày 25/5/2022. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo tài liệu có trong hồ sơ, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Lúc 02 giờ 10 phút ngày 25/5/2022, tại khu vực đường tránh N thuộc thôn 

T, xã H, huyện H, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao 

thông cửa ô H, Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra xe ô tô hiệu Kia Rondo 

màu trắng BKS: 61A-980.98 do Phạm Văn Đ điều khiển phát hiện trên xe có 04 

người Trung Quốc không có hộ chiếu, th  thực nhập cảnh trái phép gồm: Chen 

Xiao Q (sinh ngày: 08/7/1995; Quốc t ch: Trung Quốc), Li Zhan G (sinh ngày: 

06/5/1986; Quốc t ch: Trung Quốc), Pi Yong J (sinh ngày: 10/12/2002, Quốc 

t ch: Trung Quốc) và Gao Yu H (sinh ngày: 13/12/2001, Quốc t ch: Trung 

Quốc). 

      Quá trình điều tra Phạm Văn Đ khai:  Sáng ngày 24/5/2022, tại ngã tư 550 

tỉnh lộ 743 Bình Dư ng, Phạm Văn P (sinh năm: 1986, trú: tỉnh Ninh Bình - là 

anh ruột của Đ) gọi điện trao đổi với Đ ra Đà Nẵng chở 04 khách Trung Quốc 

nhập cảnh trái phép vào Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền 18.000.000 đồng, Đ 

đồng ý. Sau đó, Đ lái xe ô tô hiệu Kia Rondo màu trắng BKS: 61A-980.98 đón P 

và đi từ Bình Dư ng ra Đà Nẵng. Trong quá trình di chuyển đến Đà Nẵng, P đã 

chuyển cho Đ số tiền 23.000.000 đồng qua tài khoản của Đ số 65010001370157 

mở tại ngân hàng B, trong đó  ao gồm 18.000.000 đồng tiền công chở khách 

Trung Quốc và 5.000.000 đồng P trả nợ cho Đ. 

Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 25/5/2022, Đ và P đến đoạn cao tốc Túy 

Loan – Đà Nẵng thì thấy 01 xe ô tô hiệu Ford Everest màu đen (không rõ  iển 

kiểm soát) đang chờ sẵn. Đ lái xe ra phía sau xe Ford Everest để tránh    camera 

hành trình đặt ở phía trước của xe Ford Everest ghi hình rồi mới tiến hành nhận 

khách. Sau đó, P sang xe Ford để về Ninh Bình, còn Đ lái xe chở 04 người 

Trung Quốc về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đi được một lúc, thì P điện thoại 

cho Đ dừng lại để P quay lại lấy điện thoại di động bỏ quên trên xe của Đ. Trong 

lúc Đ dừng lại tại khu vực đường tránh N, thuộc thôn T, xã H, huyện H, thành 

phố Đà Nẵng thì    lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao 

thông cửa ô H phát hiện bắt giữ. 

Qua điều tra xác đ nh 04 người Trung Quốc trên đã nhập cảnh trái phép 

vào Việt Nam thông qua đường tiểu ngạch vào ngày 24/5/2022 và được các đối 

tượng lái xe (không rõ lai l ch) chở từ phía Bắc đến cao tốc Túy Loan, Đà Nẵng. 

Từ đây Đ sẽ chở vào thành phố Hồ Chí Minh để 04 người Trung Quốc xuất cảnh 

sang Campuchia. 

Tang, tài vật thu giữ: 

- Thu giữ của Chen Xiao Q: 01 căn cước công dân Trung Quốc mang tên 

Chen Xiao Q và 01 điện thoại di động Iphone 12 Pro Max, số Imei 

356739112824829;  
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- Thu giữ của Gao Yu H: 01 điện thoại di động Iphone 11, số Imei 

356595106670002; 

- Thu giữ của Pi Yong J: 01 căn cước công dân Trung Quốc mang tên Pi 

Yong J và 01 điện thoại di động hiệu Honor 8X màu xanh, số Imei 

865226043339451 và 865226043373633; 

- Thu giữ của Li Zhan G: 01 căn cước công dân Trung Quốc mang tên Li 

Zhan G và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro, màu đen, số Imei 

353885102229413. 

- Thu giữ của Phạm Văn Đ: 

+ 01 điện thoại di động Iphone 8 Plus màu vàng, số Imei 

354829095673012; 

+ 01 điện thoại di động Samsung Galaxy S9+ màu đen, số Imei 

355220090127890; 

+ 01 Giấy phép lái xe số 790142796487 và 01 căn cước công dân số 

037091003765 đều mang tên Phạm Văn Đ; 

+ 01 chứng nhận đăng ký xe ô tô và 01 giấy chứng nhận bảo hiểm xe ô tô 

đều mang tên Vũ Văn Bằng; 01 giấy chứng nhận kiểm đ nh xe ô tô BKS: 61A-

980.98 và 01 xe ô tô Kia Rondo, màu vàng, BKS: 61A980.98 cùng 01 chìa khóa 

xe. 

+ 01 điện thoại di động Oppo màu đen; 

Tại B n án h nh s  s  thẩm s  103/2022/HSST ngày 13/12/2022 của 

Tòa án nhân dân thành ph  Đà Nẵng đ   uy t đ nh: 

Tuyên  ố    cáo Phạm Văn Đ phạm tội “Tổ chức cho người khác nhập 

cảnh trái phép”. 

- Căn cứ: Khoản 1, khoản 4 Điều 348; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự 

Xử phạt: B  cáo Phạm Văn Đ: 03 ( a) năm tù về tội “Tổ chức cho người 

khác nhập cảnh trái phép”. Thời gian chấp hành án kể từ ngày  ắt tạm giam, 

ngày 25/5/2022. 

- Xử phạt  ổ sung Phạm Văn Đ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). 

- Về  iện pháp tư pháp: Buộc Phạm Văn Đ nộp 18.000.000 đồng tiền thu 

lợi  ất chính để sung vào ngân sách nhà nước. 

Ngoài ra,  ản án s  thẩm còn quyết đ nh về phần xử lý vật chứng, án phí 

và quyền kháng cáo theo quy đ nh của pháp luật. 

Ngày 19/12/2022, b  cáo Phạm Văn Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
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Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề 

ngh  Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của    cáo Phạm Văn Đ; sửa án s  

thẩm, giảm một phần hình phạt cho    cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s  vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận; Hội đồng xét xử thấy đủ c  sở kết luận:  

Vào khoảng 02 giờ 10 phút ngày 25/5/2022, tại khu vực đường tránh N thuộc 

thôn T, xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng, Phạm Văn Đ điều khiển xe ô tô hiệu 

Kia Rondo màu trắng, BKS: 61A-980.98 chở 04 người Trung Quốc nhập cảnh 

vào Việt Nam trái phép đi thành phố Hồ Chí Minh với giá 18.000.000 đồng thì 

b  lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô H phát 

hiện, bắt giữ. 

 Với hành vi trên, án s  thẩm tuyên  ố    cáo phạm tội “Tổ chức cho người 

khác nhập cảnh trái phép” là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[1]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của b  cáo Phạm Văn Đ, nhận 

thấy: B  cáo phạm tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” quy đ nh 

tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm. 

        Án s  thẩm đã đánh giá đúng tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội và 

cũng đã xem xét đầy đủ tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho b  cáo như đã 

thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, nên đã xử 

phạt b  cáo 03 năm tù là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội. Tuy 

nhiên trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, 

nhưng    cáo đã tác động gia đình nộp toàn  ộ số tiền phạt bổ sung và tiền thu 

lợi bất chính là 28.000.000 đồng (theo Biên lai thu tiền số 0000081 ngày 

20/4/2023 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng), là thể hiện sự ăn 

năn hối cải của mình và đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới theo 

quy đ nh tại khoản 2 Điều 51 BLHS (Án lệ số 48/2021/AL ngày 25/11/2021). 

Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy cần chấp nhận kháng cáo, giảm một 

phần hình phạt, để b  cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà cố gắng cải 

tạo sớm trở thành công dân tốt. 

          [2]. Các phần khác của bản án s  thẩm không có kháng cáo, kháng ngh  

đã có hiệu lực pháp luật.  

[3]. Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo được chấp nhận, nên    cáo 

không phải ch u án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
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Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự.   

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận kháng cáo của b  cáo Phạm Văn Đ; sửa án s  thẩm.  

 Căn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 348; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự; Xử phạt B  cáo Phạm Văn Đ: 01 năm 06 tháng tù về tội “Tổ 

chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Thời gian chấp hành án tính từ ngày 

 ắt tạm giam, ngày 25/5/2022. 

2. Các quyết đ nh khác của bản án s  thẩm không có kháng cáo, kháng 

ngh  đã có hiệu lực pháp luật, được thi hành theo Bản án hình sự s  thẩm số 

103/2022/HS-ST ngày 13/12/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.  

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: B  cáo Phạm Văn Đ không phải ch u án 

phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

N i nhận: 

- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND thành phố Đà Nẵng; 

- C  quan CSĐT-CA thành phố Đà Nẵng; 

- Phòng HSNV-CA thành phố Đà Nẵng; 

- C  quan CSTHAHS-CA TP Đà Nẵng; 

- Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng; 

- Cục THADS thành phố Đà Nẵng; 

- Trại tạm giam CA TP Đà Nẵng (B  cáo); 

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, PHCTP, LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Tào 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 


